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TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, 
chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Nội vụ xin trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử (Dự thảo Quyết định) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Để thể chế hóa các quy định của pháp luật

Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu đã giao trách nhiệm: “Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc cho phép giữ lại con dấu đã hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để phục vụ công tác lưu trữ, nghiên cứu lịch sử”. Nhiệm vụ này đã được đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Nội vụ tại Quyết định số 45/QĐ-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

2. Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn quản lý con dấu khi hết giá trị sử dụng

Theo quy định hiện hành, con dấu là phương tiện đặc biệt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký, quản lý, được sử dụng để đóng trên văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước (Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu). Về nguyên tắc, mỗi cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng một con dấu khi được phép; con dấu hết giá trị sử dụng được cơ quan có thẩm quyền thu hồi và hủy theo trình tự, thủ tục quy định. 

Tuy nhiên, từ trước đến nay, chưa có quy định nào của Nhà nước về việc giữ lại con dấu đóng vào văn bản của các cơ quan tổ chức và chức danh nhà nước khi hết thời hạn sử dụng. 

Luật pháp về quản lý và sử dụng con dấu của các cơ quan tổ chức chỉ quy định các nội dung về đăng kí mẫu con dấu, thu hồi, hủy con dấu và hủy giá trị sử dụng của con dấu.
Luật pháp lưu trữ chỉ quy định về việc xác định giá trị, ý nghĩa, tầm quan trọng của các văn bản, tài liệu được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước, từ đó xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước trong việc nộp lưu tài liệu lưu trữ vào các cơ quan Lưu trữ lịch sử. 

3. Để đáp ứng nhu cầu phục vụ nghiên cứu lịch sử

Con dấu có vai trò rất quan trọng đối với việc ban hành văn bản, dấu đóng vào văn bản nhằm thể hiện vị trí pháp lý của cơ quan tổ chức, khằng định tính chân thực và hiệu lực thi hành của các văn bản do các cơ quan, tổ chức và các chức danh nhà nước ban hành. Cùng với các yếu tố như hình thức, tên gọi, nội dung thông tin trong văn bản, hình ảnh con dấu đóng vào văn bản của cơ quan tổ chức, chức danh nhà nước hợp thành các yếu tố thể hiện giá trị của văn bản, là sử liệu, minh chứng lịch sử về quá trình thành lập, tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức nói riêng và hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam qua các thời kì lịch sử.

Con dấu của các cơ quan, tổ chức này nếu được lựa chọn để giữ lại nghiên cứu sẽ là nguồn sử liệu quan trọng và rất có giá trị phục vụ cho việc nghiên cứu về lịch sử, về văn bản học, về tổ chức bộ máy và về vấn đề quản lý và sử dụng con dấu của hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ.
Từ những yêu cầu về thể chế hóa, nhu cầu quản lý con dấu hết giá trị sử dụng và nhu cầu phục vụ nghiên cứu lịch sử, việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử là rất cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích

a) Tạo hành lang pháp lý cho phép con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước không bị hủy mà được cơ quan có thẩm quyền giữ lại, bàn giao cho cơ quan lưu trữ để bảo quản, phục vụ hoạt động nghiên cứu lịch sử. 

b) Quy định rõ thẩm quyền, thủ tục, phạm vi trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc bàn giao, tiếp nhận, bảo quản và phục vụ các nhu cầu nghiên cứu lịch sử đối với con dấu hết giá trị sử dụng.

2. Quan điểm chỉ đạo 

a) Quyết định phải xác định được danh mục các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có con dấu hết giá trị sử dụng được phép giữ lại để nghiên cứu; trên cơ sở vận dụng các tiêu chí lựa chọn những cơ quan, tổ chức tiêu biểu, có vị trí pháp lý quan trọng nhất; hoạt động của các cơ quan, tổ chức có tầm ảnh hưởng đặc biệt đến các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước trong các giai đoạn lịch sử của đất nước. Những cơ quan, tổ chức này là đối tượng phải nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử theo quy định của pháp luật.
b) Quyết định phải quy định được các nguyên tắc quản lý, bàn giao, tiếp nhận con dấu về Lưu trữ lịch sử; thẩm quyền cho phép cung cấp, trình tự cung cấp con dấu phục vụ nghiên cứu lịch sử tại các Lưu trữ lịch sử chặt chẽ, cụ thể để đảm bảo quản lý an toàn, tránh các trường hợp sử dụng con dấu hết giá trị sử dụng vào các mục đích không đúng quy định của pháp luật. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Thực hiện trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để Quyết định đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Bộ Nội vụ đã thành lập Ban soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử (Quyết định số 520/QĐ-BNV ngày 16/4/2018 của Bộ Nội vụ); trong đó có các thành viên là lãnh đạo, chuyên viên Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

2. Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư và thực tế việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, quản lý con dấu đối với các cơ quan, tổ chức từ trước đến nay, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Công an, đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Quyết định. 
3. Bộ Nội vụ đã gửi văn bản lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Quyết định và các cơ quan có liên quan, trong đó có Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước; đồng thời Hồ sơ Dự thảo Quyết định đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Nội vụ để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân. 

Đến hết ngày 21/11/2018, có 34 cơ quan, trong đó 15 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 19 Ủy ban nhân dân, Sở Nội vụ cấp tỉnh và 01 cá nhân (thông qua Cổng Thông tin điện tử) đã gửi ý kiến góp ý về Bộ Nội vụ. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ Dự thảo Quyết định.

4. Bộ Nội vụ đã gửi Hồ sơ Dự thảo Quyết định để Bộ Tư pháp thẩm định, Văn phòng Chính phủ kiểm tra. Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Bộ Nội vụ đã tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành. 

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA  QUYẾT ĐỊNH 
Dự thảo Quyết định gồm 9 điều: 

1. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ (Điều 1 và 2)

Dự thảo Quyết định xác định phạm vi điều chỉnh là việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức nhà nước và chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử. 

Đối tượng áp dụng của Quyết định là các cơ quan đăng ký mẫu con dấu, các Lưu trữ lịch sử ở trung ương và cấp tỉnh.
Dự thảo Quyết định đã giải thích cụm từ con dấu hết giá trị sử dụng được quy định trong Quyết định.

2. Về nguyên tắc quản lý con dấu hết giá trị sử dụng của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước (Điều 3)

Nguyên tắc bàn giao, lưu trữ con dấu theo thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ của các Lưu trữ lịch sử ở trung ương và cấp tỉnh đối với tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước. 

Nguyên tắc cung cấp con dấu hết giá trị sử dụng của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước được giữ lại chỉ để phục vụ mục đích nghiên cứu lịch sử; việc cung cấp phải theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và chỉ được phục vụ tại cơ quan Lưu trữ lịch sử.

3. Về danh mục các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng (Điều 4)
Danh mục cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước được phép giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng được xây dựng theo hướng là quy định các nhóm chung, không liệt kê tên cơ quan, tổ chức cụ thể để phù hợp trong điều kiện tổ chức bộ máy nhà nước thường xuyên có sự thay đổi; đồng thời, giúp thuận tiện trong quá trình thực hiện việc bàn giao, thu hồi và quản lý con dấu giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Bộ Nội vụ.

4. Về trách nhiệm của các cơ quan trong việc quản lý con dấu hết giá trị sử dụng của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước (Điều 5)
Dự thảo Quyết định quy định trách nhiệm của hai đối tượng cơ quan: cơ quan đăng ký mẫu con dấu (trong việc thống kê, định kỳ bàn giao con dấu) và cơ quan lưu trữ lịch sử (trong việc tiếp nhận, bảo quản, thống kê và cung cấp con dấu phục vụ nghiên cứu lịch sử).

5. Về thẩm quyền cho phép cung cấp con dấu hết giá trị sử dụng của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để nghiên cứu lịch sử (Điều 6)

Dự thảo Quyết định quy định về thẩm quyền cho phép cung cấp con dấu hết giá trị sử dụng của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để nghiên cứu lịch sử là người đứng đầu Lưu trữ lịch sử ở trung ương và cấp tỉnh.

6. Về quy định trình tự cung cấp con dấu hết giá trị sử dụng của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để nghiên cứu lịch sử (Điều 7)

Dự thảo Quyết định quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức khi có nhu cầu nghiên cứu về con dấu hết giá trị sử dụng của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước; trách nhiệm của Lưu trữ lịch sử trong tiếp nhận yêu cầu, thẩm định, phê duyệt và phục vụ nghiên cứu con dấu. 

Trên đây là Tờ trình Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử, Bộ Nội vụ kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo Tờ trình này các tài liệu sau: 

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử;
- Báo cáo thẩm định Dự thảo Quyết định;

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;

- Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Quyết định;

- Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- PTTg thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);

- Thứ trưởng Triệu Văn Cường (để biết);

- Lưu: VT,VTLTNN.
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